
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Nguyên Bình, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác triển khai thực hiện một số nội dung,  

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp năm 2023  
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 784/KH-SNN ngày 04/4/2023 của Sở nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện một số nội 

dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện 

Nguyên Bình Báo cáo việc triển khai, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện trong 4 tháng đầu năm 2023 như sau:  

I. Tình hình Triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực Nông nghiệp năm 2023  

1. Lĩnh vực trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả sản xuất Nông nghiệp vụ Đông 

xuân năm 2022-2023 

a) Công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả sản xuất Nông nghiệp vụ Đông xuân 

năm 2022 - 2023. 

- Công văn số: 88 /UBND-NN ngày 30/01/2023 Về việc chỉ đạo sản xuất vụ 

Đông - Xuân năm 2022 - 2023. 

- Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND huyện Nguyên 

Bình về chỉ đạo sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2022-2023 

b) Kết quả thực hiện sản xuất vụ Đông xuân năm 2022-2023 đến ngày 

10/4/2023 như sau (Theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 của 

UBND tỉnh) 

- Trồng Ngô rẫy diện tích 2.608,88ha/2.633,9 ha đạt 99,1% kế hoạch; 

- Trồng Ngô ruộng diện tích 392,6ha/365 ha đạt 107,6% kế hoạch; 

- Trồng Lúa xuân diện tích 124,43/187 ha đạt 66,5% kế hoạch; 

- Trồng Lạc xuân diện tích 10,8/14,5 ha đạt 74,5% kế hoạch; 

- Trồng Đỗ tương xuân diện tích 16,7/13 ha đạt 128,5% kế hoạch; 

- Thu hoạch mía diện tích 21,98/24,0 ha đạt 91,6% kế hoạch, sản lượng đạt 

742,92/759 tấn; 

- Trồng Mía diện tích 25,32/23 ha đạt 110,1% kế hoạch; 

- Trồng Dong riềng diện tích 222,7/250 ha đạt 89,1% kế hoạch; 
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- Trồng Thạch đen diện tích 36/16 ha đạt 225% kế hoạch; 

- Trồng Sắn diện tích 21,9/21 ha đạt 104% kế hoạch; 

- Trồng Thuốc lá kết thúc đạt 216,82 ha/205 ha đạt 105,8% kế hoạch. Nhân 

dân đang thu hái sấy được khoảng từ 2-6 lò. 

- Công tác bảo vệ thực vật: 

+ Thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo 7 ngày/lần, nắm chắc tình 

hình diễn biến, thời gian phát sinh, mức độ gây hại của các loại dịch hại trên các loại 

cây trồng vụ Đông xuân. 

+ Trong 4 tháng đầu năm cung ứng 88 kg các loại thuốc Bảo vệ thực vật phục 

vụ nhân dân phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng, đảm bảo chất lượng, đúng 

chủng loại thuốc mà nhân dân có nhu cầu sử dụng. 

+ Tình hình dịch hại: 

Trong tháng 4 trên địa bàn huyện xuất hiện châu chấu đen trên cỏ dại, ven 

sông suối tại 03 xã (xã Vũ Minh, Triệu Nguyên, Thể Dục) với mật độ 250 con/m2, 

nơi cao 600 con/m2 (Con non). Sau khi phát hiện có châu chấu UBND huyện đã ban 

hành Công văn số 468/UBND-DVNN ngày 6/4/2023 về việc chỉ đạo công tác phòng 

trừ châu chấu tre lưng vàng và châu chấu đen. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối 

hợp với UBND các xã, xóm có dịch tiến hành kiểm tra và hướng dẫn cách phòng trừ 

để tránh dịch hại lớn xảy ra. Ngoài ra xuất hiện một số sâu bệnh hại khác như: sâu 

xám, sâu keo gây hại trên cây ngô; bệnh khảm lá, đốm mắt cua hại trên cây thuốc lá; 

ốc bươu vàng, rầy, sâu cuốn lá trên cây Lúa; sâu xanh, sâu tơ, rệp, bọ xít, ruồi trên 

cây rau và cây ăn quả... mật độ và tỷ lệ nhẹ - trung bình.   

c) Kết quả triển khai về công tác vật tư nông nghiệp của địa phương 

- Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 31/01/2023 của UBND huyện 

Nguyên Bình về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn huyện Nguyên Bình năm 2023. Phòng phối hợp cùng các 

cơ quan liên quan kiểm tra 07 cơ sở đối với 02 điểm chợ tại xã Thành Công và Tam 

Kim. Qua kiểm tra, các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp đều đảm bảo theo 

quy định, không có trường hợp vi phạm. 

- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách xóm, người dân 

thường xuyên hàng tuần đi kiểm tra tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng, hướng 

dẫn cách phòng trừ để tránh dịch hại lớn xảy ra. 

1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch số 09-KH/BCĐ, ngày 24/3/2023 về thực 

hiện nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản 

xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến giai đoạn 2022-2025. 

a) Lĩnh vực trồng trọt 

- Phát triển cây Lê: Tổng diện tích là 221 ha,  diện tích cho thu hoạch 25,79 

ha, tiếp tục mở rộng diện tích thực hiện trồng mới tại các địa phương: TT.Tĩnh Túc, 

Vũ Nông, Quang Thành từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục xây dựng lịch kiểm tra, cử cán bộ chuyên môn 
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hướng dẫn các diện tích cho thu hoạch tại các xã thực hiện các kỹ thuật bọc quả, 

phòng trừ sâu bệnh hại, bón phân cân đối tích lũy dinh dưỡng nuôi quả. 

Chỉ đạo các xã thực hiện vận động nhân dân thực hiện kỹ thuật vin cành, cắt 

tỉa cành tăm đối với các diện tích đang trong giai đoạn vin cành tạo tán (xã Vũ Nông 

12,8ha, Ca Thành 10ha, Yên Lạc, Quang Thành: 6,5ha) 

- Phát triển cây Mận máu: Lựa chọn các diện tích áp dụng theo tiêu chuẩn 

hữu cơ đối với các quy trình kỹ thuật trồng, thực hiện quản lý tài nguyên đất, nguồn 

nước ngay từ khi bắt đầu thực hiện. Tổng diện tích thực hiện năm 2022: 50 ha trong 

đó: 45 ha tại các xã Ca Thành 15 ha, Triệu Nguyên 15ha, Yên Lạc 15ha (nguồn đầu 

tư từ Hợp tác xã sản xuất cây dược liệu, nông lâm nghiệp Huyền My, cơ sở tại xã 

Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ); 5 ha tại xã Phan Thanh thực hiện kỹ thuật 

chiết ghép cành cây giống địa phương (nguồn đầu tư từ Dự án hỗ trợ kinh doanh cho 

nông hộ - CSSP tỉnh Cao Bằng). 

 b) Lĩnh vực chăn nuôi 

 Năm 2022 Hỗ trợ chi phí xây dựng chuồng trại chăn nuôi cho các hộ chăn 

nuôi trâu, bò, lợn trên địa bàn huyện, cụ thể: 

+ Hỗ trợ xây chuồng mới trâu, bò: 243 con. 

+ Hỗ trợ xây chuồng lợn nái sinh sản: 41 con. 

+ Hỗ trợ giống cỏ trồng: 7,2ha. 

- Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ: 676.000.000 đồng từ nguồn vốn Nghị quyết 

48/2022/NQ-HĐND. 

1.3. Khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị 

- Trong những tháng đầu năm diễn biến thời tiết bất lợi, hạn hán kéo dài ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, những diện tích đã gieo trồng cây sinh trưởng, 

phát triển kém, một số diện tích chưa gieo cấy được, ảnh hưởng đến tiến độ gieo 

trồng, năng suất sản lượng các cây trồng vụ xuân. 

- Quy mô đồng ruộng, giao thông nội đồng, đất đai của huyện manh mún, nhỏ 

lẻ nên khó khăn trong việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất; một số cơ chế, chính sách 

liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp còn bất cập, gặp khó khăn trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

- Hàng năm tiếp tục bố trí vốn cho huyện từ các nguồn vốn thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. 

- Sở có các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ PTSX từ các Chương 

trình MTQG chi tiết cụ thể để huyện triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

2. Lĩnh vực Thú y 

2.1. Tình hình dịch bệnh từ đầu năm 2023 đến thời điểm kiểm tra; công 

tác chỉ đạo, tổ chức phòng chống dịch bệnh 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 
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UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo: 

- Quyết định số 5206/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao chỉ tiêu tiêm 

phòng gia súc, gia cầm năm 2023 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nguyên 

Bình; 

- Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc phê duyệt danh 

sách các hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở tại xã Minh Tâm; 

- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 6/1/2023 về việc kiểm tra công tác phòng 

chống đói rét và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các xã, thị trấn; 

- Công văn số 257/UBND-NN ngày 02/3/2023 về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tập trung triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Công văn số 277/UBND-NN ngày 3/3/2023 về việc tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm; 

- Công văn số 278/UBND-NN ngày 3/3/2023 về việc triển khai “Tháng vệ 

sinh, tiêu độc. khử trùng môi trường đợt I/2023”; 

- Công văn số 301/UBND-NN ngày 9/3/2023 về việc tăng  cường kiểm tra, 

giám sát, ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm trên địa bàn huyện; 

- Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 về việc kiện toàn BCĐ phòng 

chống dịch bệnh động vật huyện Nguyên Bình; 

- Công văn số 353/UBND-NN, ngày 17/3/2023 về việc tập trung triển khai 

tiêm phòng vacxin đợt I/2023 cho đàn gia súc, gia cầm; 

- Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc ban hành quy chế 

hoạt động của BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật huyện Nguyên Bình; 

- Công văn số 392/UBND-NN, ngày 23/3/2023 về việc tập trung triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

b) Tình hình dịch bệnh 

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Ngày 15/3/2023 Bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng 

phát trở lại tại xóm Hoài Khao, xã Quang Thành với số hộ chăn nuôi bị dịch là 01 

hộ, số lợn chết và buộc tiêu hủy 05 con/300 kg. 

- Bệnh Lở mồm long móng: Từ ngày 22/2 - 27/3 bệnh Lở mồm long móng xảy 

ra tại xóm Bắc Sơn, xã Minh Tâm với tổng số gia súc mắc bệnh 8 con (07 con bò, 

01 con trâu trong đó chết 01 con nghé) của 05 hộ chăn nuôi. 

- UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi, Chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai thực hiện các biện 

pháp chống dịch như sau: tiến hành vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại và 

khu vực xung quanh hộ có dịch; Tăng cường theo dõi, giám sát dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi để phát hiện sớm khi gia súc ốm chết, kịp thời triển khai các biện pháp 
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phòng, chống dịch. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn tổ chức các 

biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở. 

2.2. Công tác triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I/2023 

Kết quả đến thời điểm 15/4/2023 như sau:  

STT Loại vacxin 

Loại gia 

súc, gia 

cầm 

Thực 

hiện 

(Liều) 

Lũy kế 

(Liều) 
Chỉ tiêu 

giao 

So với 

KH (%) 

1 LMLM Trâu, bò 2.429 2.429 21.000 11,57 

2 Tụ huyết trùng Trâu, bò 2.412 2.412 21.000 11,49 

3 Dịch tả lợn cổ điển Lợn 1.432 1.432 10.000 14,32 

4 Newcastle gà 3.156 3.156 10.000 31,56 

5 Lasota Gà 2.695 2.695 10.500 26,95 

6 Dại chó Chó 205 205 1.000 20,5 

2.3. Kết quả triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 

1 năm 2023 

- Phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường: Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

cấp phát 494 lít hóa chất, phun được 988.000 m2 chuồng trại và chợ Trung tâm 

TT.Nguyên Bình. 

- Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc 

vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào tiêu thụ tại địa bàn 

huyện, kiểm tra các điểm giết mổ trên địa bàn huyện. 

2.4. Công tác quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; 

việc giết mổ còn nhỏ lẻ, chủ yếu là tự phát tại hộ gia đình trong các khu dân cư, 

không đảm bảo quy trình theo quy định. 

2.5. Khó khăn vướng mắc 

- Mặc dù công tác tuyên truyền đã có những chuyển biến tích cực, song bên 

cạnh đó còn có một số người dân chưa thực sự coi trọng việc phòng tránh dịch bệnh; 

việc phun thuốc khử trùng, tiêu độc, còn lơ là chủ quan, khi nghi có bệnh một số hộ 

dân không báo cáo lên chính quyền địa phương, cán bộ thú y ngay mà tranh thủ bán 

tháo gây khó khăn cho việc xác định các loại bệnh để tìm cách khắc phục. Đặc biệt 

việc bán tháo và các cá nhân thu mua lợn ốm là những nguồn lây lan chủ yếu của 

dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi. 

- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với cơ quan chuyên môn chưa 

được thường xuyên. Cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ 
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chức tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tiêm phòng tại cơ sở, 

kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. 

3. Lĩnh vực Chăn nuôi  

3.1. Triển khai công tác di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2023  

Tình hình thực hiện áp dụng Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 

30/8/2022 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia 

súc giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Năm 2022 trên địa bàn huyện 

Nguyên Bình thực hiện di dời 7/4 hộ đạt 175% chỉ tiêu kế hoạch. Đã hỗ trợ 03 hộ 

(xã Minh Tâm) thực hiện chi từ nguồn ngân sách địa phương với tổng kinh phí hỗ 

trợ 11.000.000 đồng (trong đó: 02 hộ khác, 01 hộ nghèo); 04 hộ tại các xã Vũ Minh, 

Quang Thành, Tam Kim (02 hộ khác, 01 hộ cận nghèo, 01 hộ nghèo) chưa có kinh phí 

hỗ trợ. 

Từ đầu năm đến nay đã thực hiện di dời 01 hộ (hộ khác) hiện tại chưa có kinh phí 

hỗ trợ. 

3.2. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp lĩnh 

vực chăn nuôi: Theo Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của 

HĐND tỉnh Cao Bằng về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

UBND huyện ban hành Công văn  số  259/UBND-NN  ngày  02/3/2023 về 

việc đăng ký nhu thực hiện Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát, thống kê các hộ có nhu cầu kinh 

phí hỗ trợ cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực Trồng trọt (trồng gừng) diện tích 4,66ha. Kinh phí hỗ trợ 

186.400.000 đồng. 

- Lĩnh vực chăn nuôi: 

+ Hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu, bò sinh sản và vỗ béo: 701 con. 

Kinh phí hỗ trợ 1.402.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn nái sinh sản: 294 con. Kinh phí 

hỗ trợ 588.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ trồng cỏ chăn nuôi diện tích 3,45ha. Kinh phí hỗ trợ 17.250.000 đồng. 

- Lĩnh vực Lâm nghiệp (cây Hồi, Bạch đàn, Trúc sào): diện tích 7,4ha. Kinh 

phí hỗ trợ 62.000.000 đồng. 

Như vậy tổng kinh phí có nhu cầu hỗ trợ 2.255.650.000 đồng trong khi đó 

năm 2023 UBND huyện được phân bổ kinh phí 1.500.000 đồng. Kinh phí còn thiếu 

để thực hiện 755.650.000 đồng. 

3.3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn quy định cụ thể đối với Hỗ trợ lãi suất 

vốn vay mua con giống vì thời gian cho vay hỗ trợ mua con giống từ 12 tháng đến 
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36 tháng; trình tự thực hiện hỗ trợ theo Hướng dẫn số 2402/HD-UBND ngày 

10/9/2021 của UBND tỉnh “sau khi các đối tượng được hỗ trợ kinh phí trả xong lãi 

suất vốn vay ngân hàng thì được hỗ trợ 50% lãi suất vay cho các đối tượng”. Tuy 

nhiên, nguồn ngân sách được giao thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2020/NQ-

HĐND phải quyết toán trong năm, do đó nội dung này không thể thực hiện được 

(thời gian thực hiện không đủ 12 tháng trở lên).  

- Việc hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 48 cho các hộ vay để phát triển chăn 

nuôi, thủy sản (Điều 4) đề nghị UBND tỉnh nêu rõ cho vay qua ngân hàng nào 

(Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội, ...) vì các ngân hàng có thể trong cùng một thời 

điểm có mức lãi suất khác nhau và để thuận lợi cho việc quản lý ngân sách. 

- Do nhu cầu hỗ trợ của nhân dân lớn vì vậy đề nghị UBND tỉnh xem xét phân 

bổ kinh phí để huyện có thêm nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân. 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến, xem xét sớm ban 

hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 60/NQ-HĐND để huyện có căn cứ, làm 

cơ sở thanh, quyết toán trong thực hiện hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc. 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình UBND tỉnh bố 

trí kinh phí để huyện triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn 

nhà ở năm 2022 và năm 2023. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm 

vụ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Nguyên Bình./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND  huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Hiển Hòa 
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